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NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG 

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông K ưu Để Dàn  

Các Thẩm phán:                        Ông Nguyễn Ngọ   uấn 

                                                  Ông  rương Văn H i 

- Thư ký phiên tòa: Bà Nguyễn    n   uyền -   ư ký  ò  án n ân dân 

tỉn  An Gi ng.
 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh An Giang tham gia phiên tòa: 

Ông Hu n     n    ư   - Kiểm sát viên.  

Ngày 25 tháng 8 năm 2022, tại trụ sở  ò  án n ân dân tỉn  An Gi ng xét 

xử p ú  t ẩm  ông k  i vụ án dân sự t ụ lý số 87/2022/TLPT-DS ngày 18 tháng 

5 năm 2022 về việ  “ r n    ấp bồi t ường t iệt  ại do tài sản, sứ  k ỏe, d n  

dự, n ân p ẩm, uy tín bị xâm p ạm”. 

Do Bản án dân sự sơ t ẩm số 09/2022/DS-ST ngày 31 tháng 3 năm 2022 

 ủ   oà án n ân dân  uyện Châu Thành, tỉn  An Gi ng bị k áng  áo. 

  eo Quyết địn  đư  vụ án r  xét xử p ú  t ẩm số 117/2022/QĐXXPT-DS 

ngày 04 tháng 7 năm 2022 và Quyết địn   oãn p iên tò  p ú  t ẩm số     

203/2022/QĐ-PT ngày 25 tháng 7 năm 2022, giữ   á  đương sự: 

1. Nguyên đơn: Bà Hồ   ị    n  V, sin  năm 1979; Nơi  ư trú:  p ường 

M, t àn  p ố  l, tỉn  An Gi ng ( ó mặt). 

2. Bị đơn: Ông Nguyễn Min   , sin  năm 1989; Nơi  ư trú: Ấp H, t ị trấn 

A,  uyện C, tỉn  An Gi ng (vắng mặt)  

Người đại diện theo ủy quyền của bị đơn: 

Bà    n   ị V, sin  năm 1958; Nơi  ư trú:  k óm B, p ường B, t àn  

p ố L, An Giang (theo Hợp đồng ủy quyền ngày 20/12/2021) ( ó mặt). 

3. Người kháng cáo: Bà Hồ   ị    n  V là nguyên đơn.  

NỘI DUNG VỤ ÁN 
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Theo đơn khởi kiện và tờ tự khai ngày 22/01/2021, quá trình giải quyết vụ 

án nguyên đơn Bà Hồ Thị Thanh V trình bày: 

Vào ngày 25/5/2020, tại chùa   iên   ư   t uộ  t ị trấn An C âu,  uyện 

C âu   àn , tỉn  An Gi ng, bà và ông Nguyễn Min T  ó xảy r  xô xát dẫn đến  ả 

  i đều bị t ương tí  , gây t iệt  ại về sứ  k ỏe, quần áo và   iế  xe  ủ  bà; sau 

đó, bà đến bện  viện để điềuT bện  vào ngày 25/5/2020 và đượ  xuất viện vào 

ngày 26/5/2020. Ngoài ra, do ôngT p ối  ợp v i Công  n và UBND t ị trấn An 

C âu đư  bà vào  rung tâm Bảo trợ xã  ội tỉn  An Giang 04 ngày (từ ngày 

23/3/2020 đến ngày 26/3/2020) đã gây tổn t ất tin  t ần  ủ  bà.  

Bà yêu  ầu  ò  án buộ  ông Nguyễn Min T p ải bồi t ường  á  k oản s u: 

- C i p í điềuT bện  là 3.000.000 đồng (B  triệu đồng), gồm: Tiền t uố , 

tiền viện p í và t uê người đư  bà đi lại tại bện  viện trong t ời gi n n ập viện; 

- Tiền sử    ữ  xe mô tô bị  ư  ỏng do ôngT đập p á và y p ụ  bị rá   do 

hai bên lôi kéo tổng số tiền là 5.000.000 đồng (Năm triệu đồng);  

- Số tiền 42.000.000 đồng (Bốn mươi   i triệu đồng) do ôngT p ối  ợp v i 

  ín  quyền đị  p ương (ôngT trìn  báo bà bị tâm t ần) để đư  bà đến  rung tâm 

Bảo trợ xã  ội tỉn  An Gi ng 04 ngày (23/3/2020 đến ngày 26/3/2020) gây tổn t ất 

tin  t ần, xú  p ạm d n  dự, n ân p ẩm, uy tín  ủ  bà. 

Bị đơn ông Nguyễn MinhT và bà Phan Thị V (là người đại diện theo ủy 

quyền) trình bày:  

Vào k oảng 19 giờ 20 p út ngày 25/5/2020, ôngT đ ng tụng kin   ùng  á  

p ật tử tại  hánh điện   ù    iên   ư  , qu n sát p í  dư i t ấy có bà  V đ ng 

qu  tụng kin ; do trư   đó bà  V đã đến   ù  gây rối nên ôngT đến   ỗ bà  V mời 

03 lần yêu  ầu bà  V rời k ỏi   ù ; bà  V k ông đồng ý và bà r  03 điều kiện v i 

ôngT,  ụ t ể: “đuổi  á  p ật tử Lý, Lâm r  k ỏi   ù , rư     í   Vạn Đương về 

lại   ù  và   o bà  V đi lại   ù  tu”. ÔngT k ông đồng ý và yêu  ầu bà  V k i đến 

  ù  tụng kin , lễ p ật t ự   iện n ư  á  p ật tử k á , nếu bà gây rối yêu  ầu bà 

p ải rời k ỏi   ù . Bà  V liền đứng lên, r  giữ  sân   ù  l  ó, gây mất trật tự, ôngT 

  ụp lấy t y bà  V lôi vào  àn  l ng bên p ải   ù  n ưng bà  V vùng vẫy nên ông 

p ải   ụp 02 - 03 lần m i nắm đượ  t y bà  V, trong lúc lôi kéo hai bên té ngã 

(ôngT bị   ảy máu ở   ân), bà  V rời k ỏi   ù .  

Sự việ  xảy r  ngày 25/5/2020, đượ  Công  n t ị trấn An C âu,  uyện C âu 

  àn , tỉn  An Gi ng mời   i bên đến trụ sở  ông  n làm việ  và lập biên bản  ò  

giải g i n ận ý kiến  á  bên ngày 02/7/2020, tại biên bản t ể  iện nội dung “bà  V, 

ôngT tự lo   i p í điềuT t ương tí   k ông  ó yêu  ầu gì k á ”. Việ  bà  V đến 

bện  viện điềuT t ương tí  , ôngT k ông biết, ôngT k ông đán  bà  V để gây 

t ương tí     ỉ do   i bên  ó giằng  o qu  lại và tự té ngã; bà  V k ông  ung  ấp 

đượ   ó  đơn,   ứng  ứ   ứng min  sự việ  xô xát giữ  bà v i ôngT là nguyên 

n ân dẫn đến t ương tí  , tổn  ại sứ  k ỏe n ư bà  V trình bày. ÔngT không làm 

 ư  ỏng tài sản bà  V. Việ  bà  V bị đư  vào Trung tâm bảo trợ xã  ội ôngT không 

  n t iệp, bà  V n iều lần gây mất trật tự k i đến   ù , ôngT n iều lần trìn  báo 

(điện t oại) đến Công  n t ị trấn An C âu, việ  bà  V trình bày ôngT p ối  ợp v i 
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công  n để đư  bà đi đến  rung tâm bảo trợ là k ông đúng sự t ật. ÔngT không 

đồng ý bồi t ường  á  k oản t eo yêu  ầu  ủ  bà  V. 

 ại Bản án dân sự sơ t ẩm số 09/2022/DS-ST ngày 31 t áng 3 năm 2022 

 ủ   oà án n ân dân  uyện C âu   àn , tỉn  An Gi ng, quyết địn : 

Căn  ứ vào k oản 6 Điều 26, điểm   k oản 1 Điều 35, điểm   k oản 1 Điều 39, 

k oản 4 Điều 85 và k oản 2 Điều 86, Điều 147,  Điều 227,  Điều 264, Điều 266, Điều 

267, Điều 271 và k oản 1 Điều 273 Bộ luật  ố tụng dân sự 2015; Điều 584, Điều 585, 

Điều 589, Điều 590, Điều 592 Bộ luật Dân sự 2015; Điều 12, Điều 14, k oản 1 

Điều 26 Ng ị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016  ủ  Ủy b n   ường 

vụ Quố   ội quy địn  về mứ  t u, miễn, giảm,t u, nộp, quản lý và sử dụng án p í 

và lệ p í  ò  án. 

Không chấp nhận toàn bộ yêu cầu khởi kiện của Bà Hồ Thị Thanh V đối v i 

ông Nguyễn MinhT  

Ngoài ra, còn quyết địn  về án p í dân sự sơ t ẩm và quyền k áng  áo. 

Ngày 14 tháng 4 năm 2022, nguyên đơn Bà Hồ   ị    n  V  ó đơn k áng 

cáo toàn bộ Bản án dân sự sơ t ẩm số 09/2022/DS-S  ngày 31 t áng 3 năm 2022 

 ủ   oà án n ân dân  uyện C âu   àn . 

  át biểu tr n  luận tại p iên tò  p ú  t ẩm bà  V   o rằng ông Nguyễn 

MinhT đã gây t iệt  ại   o bà n ư bà trìn  bày ở p ần trên và yêu  ầu  ấp p ú  

t ẩm   ấp n ận toàn bộ yêu  ầu k ởi kiện  ủ  bà đối v i ôngT. 

Bà    n   ị V đại diện t eo ủy quyền  ủ  ôngT p át biểu tr n  luận: Bà  V 

k ông  ung  ấp đượ    ứng  ứ   ứng min  nguyên n ân dẫn đến t iệt  ại n ư bà  

V trình bày là do lỗi  ủ  ôngT. Do đó, yêu  ầu  ấp p ú  t ẩm k ông   ấp n ận 

k áng  áo  ủ  bà  V. 

Đại diện Viện kiểm sát n ân dân tỉn  An Gi ng p át biểu ý kiến về việ  tuân 

t eo p áp luật:   ẩm p án, Hội đồng xét xử,   ư ký tuân t ủ p áp luật tố tụng dân 

sự;  á  đương sự t ự   iện đúng quyền và ng ĩ  vụ t eo quy địn  Bộ luật  ố tụng 

dân sự. 

Về qu n điểm giải quyết vụ án, đề ng ị Hội đồng xét xử p ú  t ẩm: Căn  ứ 

k oản 1 Điều 308 Bộ luật  ố tụng dân sự năm 2015, k ông   ấp n ận k áng  áo 

 ủ  nguyên đơn Bà Hồ   ị    n  V, giữ nguyên Bản án dân sự sơ t ẩm số 

09/2022/DS-ST ngày 31 t áng 3 năm 2022  ủ   oà án n ân dân  uyện C âu 

  àn , tỉn  An Gi ng.  

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

[1] Nguyên đơn Bà Hồ   ị    n  V nộp đơn k áng  áo và nộp tạm ứng 

án p í trong t ời  ạn quy địn  tại Điều 273, Điều 276 Bộ luật  ố tụng dân sự năm 

2015 nên đượ    ấp n ận xét xử vụ án t eo t ủ tụ  p ú  t ẩm. 

[2]  rong gi i đoạn   uẩn bị xét xử p ú  t ẩm bà  V  ung  ấp thêm tài liệu, 

  ứng  ứ s u: Bảng kê   i p í điềuT nội trú đã t  n  toán (BHY ) ngày 24/6/2022 

và Bảng kê   i p í điềuT nội trú đã t  nh toán (Thu phí) ngày 24/6/2022. 
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[3] Xét yêu  ầu k áng  áo  ủ  bà  V. Căn  ứ  á  tài liệu,   ứng  ó trong  ồ 

sơ vụ án đượ  t ẩm tr  tại p iên tò  và kết quả tr n  luận tại p iên tò , Hội đồng 

xét xử p ú  t ẩm t ấy: 

Theo Biên bản g i lời k  i đối tượng  ần đượ  giúp đỡ (Bút lụ  66) bà  V 

k  i “ ôi bị Công  n t ị trấn An C âu mời về vì lý do gây r  mất trật tự tại   ù  

  iên   ư   vào ngày 23/3/2020” và Báo  áo tóm tắt số 102/BC-CATT ngày 

03/7/2020  ủ  Công an t ị trấn An C âu,  uyện C âu   àn , An Gi ng về sự việ  

xảy r  ngày 25/5/2020 tại   ù    iên   ư   (Bút lụ  70, 71) thì: Nguyên nhân xảy 

r  vụ việ  là do trư   đó bà  V đã đến   ù  gây rối và r  điều kiện đối v i ôngT 

(  ủ trì   ù ) “đuổi  á  p ật tử Lý, Lâm r  k ỏi   ù , rư     í   Vạn Đương về 

lại   ù  và   o bà  V đi lại   ù  tu”. ÔngT k ông đồng ý và yêu  ầu bà  V k i đến 

  ù  tụng kin , lễ p ật t ự   iện n ư  á  p ật tử k á , nếu bà gây rối yêu  ầu bà 

p ải rời k ỏi   ù ; bà  V k ông đồng ý và r  giữ  sân chùa la ó, gây mất trật tự.  ừ 

đó, giữ  bà  V v i ôngT xảy r  giằng  o, lôi kéo n  u tại k uôn viên   ù    iên 

  ư   t uộ  t ị trấn An C âu,  uyện C âu   àn , tỉn  An Gi ng dẫn đến  ả   i bị 

té ngã, ôngT (chân bị   ảy máu), bà  V tự rời k ỏi   ù . N ư vậy, sự việ  xảy r  

n ư nêu trên  ả bà  V và ôngT đều  ó lỗi. 

[3.1] Xét yêu  ầu  ủ  bà  V về bồi t ường   i p í điềuT bện  số tiền 

3.000.000 đồng gồm ( iền t uố , tiền viện p í và t uê người đư  bà đi lại tại bện  

viện trong t ời gi n n ập viện), t ấy: Bà  V vào viện lú  23 giờ 23 p út ngày 

25/5/2020 và r  viện lú  15giờ 30 p út ngày 26/5/2020 (Giấy r  viện - Bút lụ  04). 

Theo Bảng kê   i p í điềuT nội trú đã t  n  toán (BHY ) ngày 24/6/2022 và Bảng 

kê   i p í điềuT nội trú đã t  n  toán (Thu phí) ngày 24/6/2022 thì bà  V   ỉ thanh 

toán số tiền 177.086 đồng ( ùng trả trong p ạm vi BHY ) và số tiền 2.468 đồng 

(C i p í k ám   ữ  bện  tín  từ ngày 25/5/2020 đến ngày 26/5/2020) s u k i đã 

trừ   i p í t  n  toán qu  BHY ; n ư vậy, t ự  tế bà  V   ỉ t  n  toán số tiền 

179.554 đồng (Một trăm bảy mươi   ín ngàn năm trăm năm mươi bốn đồng). 

N ưng xét t ấy bà  V  ũng  ó lỗi, ôngT  ũng bị t ương ở   ân;  ơn nữ , tại Biên 

bản  ò  giải ngày 02/7/2020  ủ  Công  n t ị trấn An C âu (Bút lụ  69) thì bà  V 

và ôngT t ỏ  t uận “H i bên t ống n ất  ó sự việ  lôi kéo dẫn đến việ   ả   i đều 

bị t ương tí  , qu  đó t ì tiền t uố  và tiền điềuT t ương  ủ   i người đó tự lo…”. 

Mặt k á , bà  V k ông  ung  ấp đượ    ứng  ứ   ứng min   á  k oản   i p í 

t ự  tế bà t uê người đư  bà đi lại tại bện  viện trong t ời gi n n ập viện. Do đó, 

 ò  án  ấp sơ t ẩm k ông   ấp n ận yêu  ầu  ủ  bà là  ó  ăn  ứ. 

[3.2] Về yêu  ầu bồi t ường tiền sử    ữ  xe mô tô bị  ư  ỏng và y p ụ  bị 

rá   tổng số tiền là 5.000.000 đồng. Bà  V k ông  ung  ấp đượ    ứng  ứ   ứng 

minh ôngT gây t iệt  ại đối v i tài sản  ủ  bà và  ũng k ông  ung  ấp đượ    ứng 

 ứ   ứng min  t iệt  ại t ự  tế. Do đó,  ò  án  ấp sơ t ẩm k ông   ấp n ận yêu 

 ầu  ủ  bà là  ó  ăn  ứ. 

[3.3] Bà  V   o rằng do ôngT p ối  ợp v i   ín  quyền đị  p ương (ôngT 

trìn  báo bà bị tâm t ần) để đư  bà đến  rung tâm bảo trợ xã  ội tỉn  An Gi ng 04 

ngày (23/3/2020 đến ngày 26/3/2020) và yêu  ầu bồi t ường về d n  dự, n ân 

p ẩm, uy tín tổng số tiền 42.000.000 đồng. Xét t ấy, việ  bà  V bị đư  vào  rung 
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tâm bảo trợ xã  ội tỉn  An Gi ng là do  ơ qu n quản lý n à nư    ó t ẩm quyền 

t ự   iện (Bút lụ  61 đến 66), ôngT k ông  ó lỗi. Do đó,  ò  án  ấp sơ t ẩm 

k ông   ấp n ận yêu  ầu  ủ  bà là  ó  ăn  ứ. 

[3.4]  ừ n ững n ận địn  trên, Hội đồng xét xử p ú  t ẩm t ấy không có 

 ăn  ứ p át sin  trá   n iệm bồi t ường đối v i ông Nguyễn Min T,  ò  án  ấp 

sơ t ẩm k ông   ấp n ận toàn bộ yêu  ầu k ởi kiện  ủ  Bà Hồ   ị    n  V là có 

 ăn  ứ đúng quy địn  tại các Điều 584, 585, 589, 590, 592 Bộ luật Dân sự 2015.  

Do đó, k ông   ấp n ận yêu  ầu k áng  áo  ủ  bà  V. 

[4] K áng  áo không đượ    ấp n ận, bà  V p ải   ịu án p í p ú  t ẩm.  

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Căn  ứ k oản 1 Điều 308 Bộ luật  ố tụng dân sự năm 2015;  

1. Không c ấp n ận k áng  áo  ủ  Bà Hồ   ị    n  V, giữ nguyên Bản án 

dân sự sơ t ẩm số 09/2022/DS-ST ngày 31 t áng 3 năm 2022  ủ   oà án n ân dân 

 uyện C âu   àn , tỉn  An Gi ng; 

Căn  ứ k oản 6 Điều 26, điểm   k oản 1 Điều 35, điểm   k oản 1 Điều 39, 

k oản 4 Điều 85 và k oản 2 Điều 86, Điều 147, Điều 227,  Điều 264, Điều 266, Điều 

267, Điều 271 và k oản 1 Điều 273 Bộ luật  ố tụng dân sự 2015; Điều 584, Điều 585, 

Điều 589, Điều 590, Điều 592 Bộ luật Dân sự 2015; Điều 12, Điều 14, k oản 1 

Điều 26, k oản 1 Điều 29 Ng ị quyết số 326/2016/UB VQH ngày 30/12/2016  ủ  

Ủy b n   ường vụ Quố   ội quy địn  về mứ  t u, miễn, giảm, t u, nộp, quản lý 

và sử dụng án p í, lệ p í  ò  án. 

Không chấp nhận toàn bộ yêu cầu khởi kiện của Bà Hồ Thị Thanh V đối vôi 

ông Nguyễn MinhT. 

Về án p í dân sự sơ t ẩm: Đối v i yêu  ầu k ởi kiện ông Nguyễn Min T về 

bồi t ường t iệt  ại do tài sản bị xâm p ạm k ông đượ    ấp n ận. Bà Hồ   ị 

Thanh V p ải   ịu án p í dân sự sơ t ẩm số tiền 300.000 đồng (B  trăm ngàn 

đồng) đượ  trừ tiền tạm ứng án p í đã nộp t eo Biên l i t u tiền số 0002830 ngày 

13/01/2022  ủ  C i  ụ  Thi hành án dân sự  uyện C âu   àn , tỉn  An Gi ng.  

2. Bà Hồ   ị    n  V p ải   ịu 300.000 đồng (B  trăm ngàn đồng) án phí 

dân sự p ú  t ẩm, đượ  trừ tiền tạm ứng án p í t eo Biên lai thu tạm ứng án p í, lệ 

phí Tòa án số 0003121 ngày 22/4/2022  ủ  C i  ụ  Thi hành án dân sự  uyện 

Châu Thành, tỉn  An Gi ng.  

Kể từ ngày bản án  ó  iệu lự  p áp luật (đối v i  á  trường  ợp  ơ qu n t i 

 àn  án  ó quyền   ủ động r  quyết địn  t i  àn  án)   o đến k i t i  àn  án 

xong, bên p ải t i  àn  án  òn p ải   ịu k oản tiền lãi  ủ  số tiền  òn p ải t i 

 àn  án t eo mứ  lãi suất quy địn  tại Điều 357, Điều 468  ủ  Bộ luật Dân sự năm 

2015, trừ trường  ợp p áp luật  ó quy địn  k á . 

Trường  ợp bản án, quyết địn  đượ  t i  àn  t eo quy địn  tại Điều 2 Luật 

  i  àn  án dân sự t ì người đượ  t i  àn  án dân sự, người p ải t i  àn  án dân 
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sự  ó quyền t ỏ  t uận t i  àn  án, quyền yêu  ầu t i  àn  án, tự nguyện t i  àn  

án  oặ  bị  ưỡng   ế t i  àn  án t eo quy địn  tại Điều 6, 7, 7a, 7b và 9 Luật   i 

 àn  án dân sự; t ời  iệu t i  àn  án đượ  t ự   iện t eo quy địn  tại Điều 30 

Luật   i  àn  án dân sự.  

Bản án p ú  t ẩm  ó  iệu lự  p áp luật kể từ ngày tuyên án. 
 

 

Nơi nhận: 
-  AND  ấp   o tại   HCM; 

- VKSND tỉn  An Gi ng; 

- TAND  uyện C âu   àn ;  

-C i  ụ   HADS  uyện C âu   àn ; 

- Tòa Dân sự; 

- Văn p òng; 

- Đương sự; 

- Lưu  ồ sơ vụ án. 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

  

 

 

 

Khưu Để Dành 

 

 


